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Số: 184/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ 

––––––

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015, Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005, 
Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16 tháng 11 
năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng tại Tờ trình số 171/TTr-
UBND ngày 10 tháng 10 năm 2022 và  Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung 
ương tại Tờ trình số 2302/TTr-BTĐKT ngày 07 tháng 12 năm 2022,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 65 cá nhân thuộc tỉnh 
Sóc Trăng (danh sách kèm theo), đã có thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo 
từ năm học 2017-2018 đến năm học 2021-2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng 
chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng, Trưởng ban Ban Thi đua - 

Khen thưởng Trung ương và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này./.

Nơi nhận :                                                               
- TTg, PTTg Trần Lưu Quang;
- UBND tỉnh Sóc Trăng;
- Ban Thi đua - Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp;
- Lưu: VT, TCCV (2b), TH 

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Trần Lưu Quang



CÁC CÁ NHÂN ĐƯỢC TẶNG 
BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-TTg ngày        tháng 3 năm 2023
của Thủ tướng Chính phủ)

_______________________________

1. Ông Huỳnh Văn Tươi, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Thới An Hội, 
huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng;

2. Bà Quách Thị Khả Trân, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Kế Sách, huyện 
Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng;

3. Bà Đặng Thị Mỹ Xuyên, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Kế Sách, huyện 
Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng;

4. Ông Nguyễn Văn Bế, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Kế Sách, huyện Kế 
Sách, tỉnh Sóc Trăng;

5. Bà Nguyễn Thị Huệ, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Nhơn Mỹ, huyện 
Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng;

6. Bà Châu Thanh Thảo, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở An 
Mỹ 1, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng;

7. Bà Nguyễn Kim Thy, Giáo viên Trường Trung học cơ sở An Lạc Tây, huyện 
Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng;

8. Ông Hồ Hòa Hợp, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở An 
Mỹ 1, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng;

9. Ông Nguyễn Văn Nhựt, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kế Sách 1, huyện 
Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng;

10. Bà Phan Thị Lụa, Giáo viên Trường Tiểu học Long Đức C, huyện Long 
Phú, tỉnh Sóc Trăng;

11. Ông Phạm Văn Bình, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Hữu, huyện Long 
Phú, tỉnh Sóc Trăng;

12. Ông Dương Văn Tánh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở thị trấn Đại Ngãi, 
huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng;

13. Bà Lâm Thị Hương Giang, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Đại 
Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng;

14. Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Long Đức, 
huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng;

15. Ông Nguyễn Thanh Ngàn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở thị 
trấn Long Phú, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng;

16. Ông Lê Kim Luyện, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở thị trấn Đại 
Ngãi, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng;

17. Ông Nghiêm Minh Tuấn, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Trung học cơ sở 
Huỳnh Hữu Nghĩa, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng;

18. Ông Dương Văn Vũ, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Trung học cơ sở Mỹ 
Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng;

19. Bà Huỳnh Từ Thanh, Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Tú C, huyện Mỹ Tú, 
tỉnh Sóc Trăng;

20. Ông Huỳnh Tấn Quân, Giáo viên Trường Tiểu học Long Hưng B, huyện 
Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng;



21. Bà Bùi Thị Phượng Hằng, Giáo viên Trường Tiểu học Long Hưng B, huyện 
Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng;

22. Bà Nguyễn Thị Bé Hiếu, Tổ trưởng chuyên môn, Trường Tiểu học Mỹ 
Hương A, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng;

23. Bà Huỳnh Thị Thanh Thủy, Giáo viên Trưởng Tiểu học Hưng Phú B, huyện 
Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng;

24. Ông Võ Thanh Điền, Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Phước A, huyện Mỹ 
Tú, tỉnh Sóc Trăng;

25. Ông Huỳnh Thanh Ngoan, Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Phước E, huyện 
Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng;

26. Ông Hồ Văn Út, Phó Hiệu trưởng Tiểu học Long Hưng A, huyện Mỹ Tú, 
tỉnh Sóc Trăng;

27. Bà Huỳnh Thị Trúc Linh, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Long Hưng, 
huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng;

28. Bà Trần Thị Cẩm Hường, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hưng Phú, 
huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng;

29. Ông Đặng Hùng Sơn, Cán sự Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mỹ Xuyên, 
tỉnh Sóc Trăng;

30. Bà Nguyễn Thị Bích Loan, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 
Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng;

31. Bà Lê Thị Phướng, Giáo viên Trường Mầm non 2-9 Đại Tâm, huyện Mỹ 
Xuyên, tỉnh Sóc Trăng;

32. Bà Võ Thị Trường An, Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Xuyên 1, huyện Mỹ 
Xuyên, tỉnh Sóc Trăng;

33. Bà Ngô Thị Kim Chi, Giáo viên trường Trung học cơ sở Thạnh Phú, huyện 
Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng;

34. Ông Hứa Đỗ Quan, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đại Tâm 3, huyện 
Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng;

35. Ông Nguyễn Phúc Hậu, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Gia Hòa 2A, 
huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng;

36. Ông Trần Tấn Lộc, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tham Đôn 2, huyện Mỹ 
Xuyên, tỉnh Sóc Trăng;

37. Bà Trần Thị Oánh, Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Trần Đề A, huyện 
Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng;

38. Bà Trương Thị Thanh Trang, Giáo viên Trường Tiểu học thị trấn Trần Đề 
A, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng;

39. Bà Hồi Dương Lam Thùy, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở 
Lý Thường Kiệt, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

40. Bà Đào Hoàng Kim Phương, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Dương Kỳ 
Hiệp, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

41. Bà Đỗ Thị Huệ, Giáo viên Trường Tiểu học Phú Lợi, thành phố Sóc Trăng, 
tỉnh Sóc Trăng;

42. Ông Trang Quốc Đăng, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai, 
thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

43. Ông Nguyễn Đình Quân, Giáo viên Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh 
Khai, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;



44. Bà Tôn Nữ Bích Trúc, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lê Hồng 
Phong, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng;

45. Ông Dương Văn Ngọt, Giáo viên Trường Tiểu học Tuân Tức 1, huyện 
Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng;

46. Ông Lâm Kha Nay, Giáo viên Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Tuân 
Tức, huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng;

47. Ông Dương Huỳnh, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Vĩnh Thành, huyện 
Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng;

48. Bà Trịnh Thị Hồng Thơ, Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Hoa Hồng, 
huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng;

49. Bà Kỷ Mỹ Tiên, Giáo viên Trường Tiểu học Phường 1, thị xã Ngã Năm, 
tỉnh Sóc Trăng;

50. Bà Võ Thị Hồng Cẩm, Giáo viên Trường Tiểu học Mỹ Bình 1, thị xã Ngã 
Năm, tỉnh Sóc Trăng;

51. Ông Huỳnh Văn Đô, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phường 3, thị xã 
Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng;

52. Bà Tạ Cẩm Linh, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ngã Năm, 
tỉnh Sóc Trăng;

53. Ông Ngô Văn Hận, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Phường 3, 
thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng;

54. Bà Thái Hồng Lạng, Giáo viên Trường Mầm non Vĩnh Phước, thị xã Vĩnh 
Châu, tỉnh Sóc Trăng;

55. Bà Phạm Thị Thủy, Giáo viên Trường Mầm non 1/6, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh 
Sóc Trăng;

56. Bà Trần Thị Thanh Xuân, Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Phước 1, thị xã 
Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng;

57. Ông Lưu Minh Quang, Giáo viên Trường Tiểu học 1 Phường 1, thị xã Vĩnh 
Châu, tỉnh Sóc Trăng;

58. Ông Lê Thanh Tĩnh, Giáo viên Trường Tiểu học Hòa Đông 1, thị xã Vĩnh 
Châu, tỉnh Sóc Trăng;

59. Ông Lâm Thanh Long, Giáo viên Trường Tiểu học Hòa Đông 1, thị xã Vĩnh 
Châu, tỉnh Sóc Trăng;

60. Ông Huỳnh Thanh Sang, Giáo viên Trường Tiểu học Hòa Đông 1, thị xã 
Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng;

61. Bà Mã Thị Lệ Thuyền, Giáo viên Trường Tiểu học Vĩnh Hiệp 2, thị xã Vĩnh 
Châu, tỉnh Sóc Trăng;

62. Ông Trần Quốc An, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Vĩnh Tân, thị xã 
Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng;

63. Ông Lê Nhân Hào, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Châu Văn Đơ, thị 
xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng;

64. Bà Đinh Thị Thu Hiền, Giáo viên Trường Trung học cơ sở Phường 2, thị 
xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng;

65.  Ông Trịnh Thanh Tùng, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Châu Văn 
Đơ, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng./.


